
 

 

      BỘ XÂY DỰNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         MIỀN TRUNG                   
  

 Số:         /TB-ĐHXDMT                       Đắk Lắk, ngày        tháng      năm 2026 
 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét học bổng KKHT, trợ cấp xã hội, danh hiệu thi đua cá nhân  

học kỳ I năm học 2025-2026 của sinh viên 
 

          Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-ĐHXDMT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Quy định thực hiện về chính sách học bổng 

cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

 Căn cứ biên bản họp ngày 19 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng xét học bổng 

khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2025-2026 của sinh viên Trường Đại học Xây 

dựng Miền Trung. 

Dựa trên đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 

2025-2026 của sinh viên, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập Nhà trường đã tiến 

hành họp xét. Kết quả xét học bổng KKHT, trợ cấp xã hội, danh hiệu thi đua và học bổng 

tài trợ học kỳ I năm học 2025-2026. 

(có danh sách kèm theo) 
 

Sinh viên có ý kiến về kết quả xét học bổng KKHT, trợ cấp xã hội, danh hiệu thi 

đua cá nhân học kỳ I năm học 2025-2026 liên hệ trực tiếp về Phòng Công tác sinh viên để 

được hỗ trợ và giải đáp. 
 

Lưu ý: 
 

- Thời gian: từ khi ra thông báo đến hết ngày 26 tháng 03 năm 2026; 

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách kèm theo; 

- Sinh viên chưa có tài khoản thẻ sinh viên ATM (Vietinbank) cần phải bổ sung 

để hoàn thành hồ sơ thủ tục cấp học bổng KKHT; Trợ cấp xã hội (sinh viên không 

thực hiện Nhà trường xử lý theo Quy định). 
 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Công tác sinh viên đề nghị trưởng các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp và sinh viên toàn trường thực hiện 

đúng nội dung của thông báo này./. 
 

Nơi nhận:       TL. HIỆU TRƯỞNG  
- Ban Giám hiệu (b/c);                                  P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường (p/h);               
- Cố vấn học tập, các lớp sinh viên; 

- Niêm yết Website;                      

- Lưu VT, CTSV.   

 

                  ThS. Lê Trọng Hoài 
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      DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

                         (kèm theo Quyết định sô        /QĐ-ĐHXDMT ngày        tháng        năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT) 

TT Lớp Mã SV Họ đệm 

Tổng 

điểm 

RL 

Số 

TCĐK 

trong 

kỳ 

Xếp loại 

rèn 

luyện 

TBCH

K_TD

10 

TBC

HK_

TD4 

Xếp loại 

học tập 

Xếp 

loại học 

bổng kỳ 

I năm 

học 

2025-

2026 

Tài khoản 

ATM 

Vietinbank 

(1) (2) (3) (4) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (12) 

1 D21XDK2 21DQ5802011192 VÕ THỊ DIỆU QUỲNH 94 10 Xuất sắc 7.60 3.50 Giỏi Giỏi 103875318233 

2 D21XDK2 21DQ5802011116 NGÔ VÕ QUANG 

TRƯỜNG 

91 10 Xuất sắc 8.00 3.50 Giỏi Giỏi 109875318264 

3 D21XDK3 21DQ5802011009 NGUYỄN MINH TÂM 95 10 Xuất sắc 9.20 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 109875395795 

4 D21XDK3 21DQ5802011070 NGUYỄN THANH THẢO 92 10 Xuất sắc 7.60 3.50 Giỏi Giỏi 109875395814 

5 D21XDK3 21DQ5802011062 HOÀNG ANH TUẤN 91 10 Xuất sắc 8.00 3.50 Giỏi Giỏi 109875395801 

6 D21XDK3 21DQ5802011156 TỐNG HUỲNH MINH 

QUÂN 

91 10 Xuất sắc 8.10 3.50 Giỏi Giỏi 108875395802 

7 D21XDK4 21DQ5802011188 LÊ TRUNG ĐAN 100 10 Xuất sắc 7.90 3.50 Giỏi Giỏi 109875293573 

8 D22XDK1 22Q75802011039 ĐỖ MINH ĐỨC 95 18 Xuất sắc 8.85 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 104877249624 

9 D22XDK1 22Q75802011026 VÕ QUỐC DŨNG 93 18 Xuất sắc 8.89 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 109877249629 

10 D22XDK1 22Q75802011009 ĐINH TRÍ TRỰC 90 18 Xuất sắc 8.60 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 101877500759 

11 D22XDK2 22Q75802011127 LÊ HUỲNH DUY TÙNG 90 18 Xuất sắc 8.61 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 100877420300 

12 D22XDK3 22Q75802011173 NGUYỄN NGỌC THIÊN 94 18 Xuất sắc 8.57 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 109877392075 

13 D22XDK3 22Q75802011125 LÊ VĂN TRUNG 92 18 Xuất sắc 8.52 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 106877392065 

14 D23XDK1 23Q75802011147 NGUYỄN ANH VĂN 95 17 Xuất sắc 8.94 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 107880308151 

15 D23XDK1 23Q75802011026 PHẠM MINH ĐỨC 92 

 

17 Xuất sắc 8.28 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 108880308148 
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16 D23XDK2 23Q75802011195 Y- HÙNG HLŎNG 92 17 Xuất sắc 8.90 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 108880324583 

17 D23XDK2 23Q75802011004 LÊ QUỐC BẢO 90 17 Xuất sắc 8.43 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 103880324590 

18 D23XDK3 23Q75802011194 HOÀNG TRUNG KIÊN 90 17 Xuất sắc 9.17 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 105880212006 

19 D23XDK3 23Q75802011131 NGUYỄN CHÍ TRUNG 90 17 Xuất sắc 8.70 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 109880211983 

20 D24XDK1 24Q75802011065 NGUYỄN QUỐC BẢO 84 19 Tốt 8.46 3.66 Xuất sắc Giỏi 107882878707 

21 D24XDK1 24Q75802011102 NGUYỄN CÔNG HƯNG 83 19 Tốt 7.58 3.24 Giỏi Giỏi 100882878699 

22 D24XDK3 24Q75802011117 LÊ PHÚ VINH 90 19 Xuất sắc 9.07 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 103882875704 

23 D24XDK3 24Q75802011121 ĐINH HỒNG SƠN 83 19 Tốt 8.25 3.58 Giỏi Giỏi 103883294411 

24 D25XDK1 25Q75802011080 ĐÀO TẤN NHẬT 92 17 Xuất sắc 8.70 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 104885344438 

25 D25XDK1 25Q75802011038 LÂM KIẾN KHÔI 92 17 Xuất sắc 8.46 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 108885370832 

26 D25XDK1 25Q75802011070 LÊ THIÊN LỘC 81 17 Tốt 8.48 3.76 Xuất sắc Giỏi 101885344471 

27 D25XDK1 25Q75802011074 LÊ CÔNG MẠNH 88 17 Tốt 8.34 3.74 Xuất sắc Giỏi 102885370841 

28 D25XDK1 25Q75802011040 PHẠM HOÀI KIÊN 82 17 Tốt 8.47 3.65 Xuất sắc Giỏi 104885323474 

29 D25XDK1 25Q75802011102 DƯƠNG TRUNG THÀNH 81 17 Tốt 8.05 3.47 Giỏi Giỏi 105885323497 

30 D25XDK2 25Q75802011028 PHẠM LÊ THÀNH ĐẠT 81 17 Tốt 8.82 4.00 Xuất sắc Giỏi 108885358732 

31 D25XDK2 25Q75802011095 PHÙNG ĐÌNH BÁCH 

SAM 

86 17 Tốt 8.66 3.85 Xuất sắc Giỏi 109885344460 

32 D25XDK3 25Q75802011163 DƯƠNG QUỐC TRÍ 86 17 Tốt 8.22 3.47 Giỏi Giỏi 106885358786 

33 D21CNK1 21DQ5802131002 NGUYỄN TRẦN BẢO 

NGỌC 

95 10 Xuất sắc 8.30 3.50 Giỏi Giỏi 109875551851 

34 D23CNK1 23Q75802131002 PHẠM LÊ HÀ GIANG 89 19 Tốt 8.17 3.50 Giỏi Giỏi Không có 

35 D21CDK1 21DQ5802051019 VŨ HOÀI NAM 100 10 Xuất sắc 9.10 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 107875237877 

36 D22CDK1 22Q75802051012 VÕ HOÀNG NGUYÊN 80 18 Tốt 8.03 3.50 Giỏi Giỏi 104877381643 

37 D23CDK1 23Q75802051026 NGUYỄN VĂN TIẾN 93 18 Xuất sắc 8.20 3.58 Giỏi Giỏi 105880425796 

38 D24CDK1 24Q75802051005 NGUYỄN PHÚC HẬU 96 19 Xuất sắc 8.85 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 103882859690 

39 D25CDK1 25Q75802051009 DƯƠNG NHẬT KIÊN 71 17 Khá 7.86 3.38 Giỏi Khá Không có 
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40 D21XCK1 21DQ5802015019 ĐINH PHÚ THỌ 91 10 Xuất sắc 8.60 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 104875374882 

41 D22XCK1 22Q75802015007 NGUYỄN QUỐC THÁI 82 12 Tốt 7.68 3.50 Giỏi Giỏi 109877141478 

42 D22KXC1 22Q75803011007 NGUYỄN MINH HOÀNG 87 15 Tốt 8.79 3.90 Xuất sắc Giỏi 105877417590 

43 D23KXC1 23Q75803011011 NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHƯƠNG 

73 16 Khá 8.72 3.84 Xuất sắc Khá 106880246839 

44 D24KXC1 24Q75803011012 TRẦN NGUYỄN THẢO 

NHƯ 

85 16 Tốt 8.64 3.84 Xuất sắc Giỏi 102882882510 

45 D25KXK1 25Q75803011009 NGUYỄN KIỀU NGÂN 91 18 Xuất sắc 9.41 3.97 Xuất sắc Xuất sắc 104885358788 

46 D25KXK1 25Q75803011024 NGUYỄN THỊ NGỌC 

DIỆU 

90 18 Xuất sắc 9.05 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 102885356837 

47 D22QXC1 22Q75803021017 TRẦN MIN 99 15 Xuất sắc 8.95 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 103877160946 

48 D23QXC1 23Q75803021023 NGUYỄN THỊ THANH 

THÚY 

90 15 Xuất sắc 8.52 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 105880324598 

49 D24QXC1 24Q75803021019 ĐỖ NGỌC SƠN 81 18 Tốt 7.25 3.11 Khá Khá 107882882515 

50 D25QXK1 25Q75803021015 NGUYỄN HÀ TRANG 89 18 Tốt 8.15 3.61 Xuất sắc Giỏi 103885344439 

51 D23LQC1 23Q75106051030 NGUYỄN LÊ ANH NHƯ 96 15 Xuất sắc 8.44 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 105877281835 

52 D24LQC1 24Q75106051075 NGUYỄN THÁNH BÌNH 93 17 Xuất sắc 9.02 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 104882859704 

53 D24LQC1 24Q75106051078 LÊ KIM HỢP 88 17 Tốt 8.31 3.62 Xuất sắc Giỏi 108882875709 

54 D25LQC1 25Q75106051013 ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG 81 16 Tốt 8.66 3.75 Xuất sắc Giỏi 105885323964 

55 D25LQC1 25Q75106051018 DƯƠNG VĂN VŨ 80 16 Tốt 8.33 3.69 Xuất sắc Giỏi 103885356402 

56 D22KDC1 22Q73403012040 CAO THỊ THU 100 17 Xuất sắc 8.86 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 109877203406 

57 D22KDC1 22Q73403012057 LƯƠNG THỊ CẨM MY 91 17 Xuất sắc 8.77 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 109877203389 

58 D22KDC1 22Q73403012023 ĐỖ THỊ THÚY NHI 84 17 Tốt 8.69 3.82 Xuất sắc Giỏi 108877203410 

59 D22KDC1 22Q73403012037 ĐÀO MAI THẢO 80 17 Tốt 8.72 3.79 Xuất sắc Giỏi 101877203404 

60 D23KDC1 23Q73403011059 NGUYỄN MINH TÙNG 93 15 Xuất sắc 9.59 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 109880246809 

61 D23KDC1 23Q73403011040 TRẦN THỊ BÍCH TIỀN 91 15 Xuất sắc 9.23 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 101880369001 

62 D23KDC1 23Q73403011026 LÊ YẾN PHỤNG 93 15 Xuất sắc 9.19 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 107880246814 
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63 D24KDC1 24Q73403011040 TÔ THỊ KHÁNH TRÂN 82 16 Tốt 8.69 3.69 Xuất sắc Giỏi 106882884226 

64 D24KDC1 24Q73403011038 NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGỌC 

87 16 Tốt 8.50 3.53 Giỏi Giỏi 105882859674 

65 D24KDC1 24Q73403011037 NGUYỄN THỊ KIM 

THOA 

65 16 Khá 8.19 3.47 Giỏi Khá 107882859672 

66 D25KDC1 25Q73403011008 LÊ LÂM HỮU HẠNH 93 16 Xuất sắc 8.74 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 101885417807 

67 D25KDC1 25Q73403011009 DƯƠNG NGỌC HIỀN 81 16 Tốt 8.25 3.50 Giỏi Giỏi 106885358722 

68 D25KDC1 25Q73403011020 MẠCH THU PHƯƠNG 91 16 Xuất sắc 8.07 3.44 Giỏi Giỏi 106885344463 

69 D22QHC1 22Q73401013009 ĐOÀN TRƯƠNG QUỐC 

HUY 

88 16 Tốt 8.55 3.69 Xuất sắc Giỏi 107877406199 

70 D22QHC1 22Q73401013058 HUỲNH THỊ LANG 91 18 Xuất sắc 8.02 3.47 Giỏi Giỏi 106877406219 

71 D22QHC1 22Q73401013053 HUỲNH TÔN NỮ MINH 

THỊNH 

85 16 Tốt 7.73 3.44 Giỏi Giỏi 100877406215 

72 D22QHC1 22Q73401013052 NGUYỄN MẠNH THIÊN 

NGÂN 

83 16 Tốt 7.73 3.34 Giỏi Giỏi Không có 

73 D23QHC1 23Q73401013001 NGUYỄN BÙI PHƯƠNG 

ANH 

92 15 Xuất sắc 9.00 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 107880283185 

74 D23QHC1 23Q73401013018 ĐOÀN NGỌC ÁNH HÒA 77 15 Khá 8.66 3.80 Xuất sắc Khá 106880289208 

75 D25QHC1 25Q73401013013 NGUYỄN THỊ THANH 

MỘNG 

78 16 Khá 8.26 3.72 Xuất sắc Khá 109885372720 

76 D25QHC1 25Q73401011006 LÊ ÁI THUẬN 68 16 Khá 6.81 2.78 Khá Khá 103885344427 

77 D22QSC1 22Q73401012025 PHẠM THỊ HỒNG 

PHƯỚC 

82 13 Tốt 7.76 3.31 Giỏi Giỏi 100877425835 

78 D23QSC1 23Q73401012014 TRẦN BÍCH OANH 68 15 Khá 7.64 3.20 Giỏi Khá 102880289202 

79 D23TNC1 23Q73402011015 TRẦN LÊ THANH TRÚC 90 15 Xuất sắc 8.15 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 101880334570 

80 D23TNC1 23Q73402011005 ĐẶNG THẾ LUYỆN 83 15 Tốt 8.86 3.83 Xuất sắc Giỏi 101878124859 

81 D24TNC1 24Q73402011037 LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 85 17 Tốt 8.43 3.68 Xuất sắc Giỏi 101882846750 

82 D25TNC1 25Q73402011015 NGUYỄN LÊ QUỲNH 

THY 

83 14 Tốt 8.54 3.75 Xuất sắc Giỏi 101885371007 

83 D25TNC1 25Q73402011003 HÀ NGUYỆT CẦM 80 14 Tốt 8.48 3.61 Xuất sắc Giỏi 105885323473 
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84 D24TMC1 24Q73401221018 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 100 16 Xuất sắc 9.32 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 102882880018 

85 D25TMC1 25Q73401221009 ĐẶNG THỊ LỆ QUYÊN 84 16 Tốt 9.20 4.00 Xuất sắc Giỏi 100885417780 

86 D25TMC1 25Q73401221013 TRẦN NGỌC THANH 

TRÚC 

83 16 Tốt 8.48 3.66 Xuất sắc Giỏi 101885344399 

87 D22CTC1 22Q74802011043 NGUYỄN HỮU VAN 92 15 Xuất sắc 8.84 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 108877179808 

88 D22CTC1 22Q74802011042 ĐỖ PHÚC TƯỜNG 96 15 Xuất sắc 7.98 3.50 Giỏi Giỏi 108877179811 

89 D23CTC1 23Q74802011033 MAI TƯ PHÁP 80 15 Tốt 8.51 3.77 Xuất sắc Giỏi 109880558493 

90 D23CTC2 23Q74802012007 NGUYỄN LÊ HẢI TRIỀU 90 17 Xuất sắc 8.26 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 101880246834 

91 D24CTC1 24Q74802011046 HUỲNH CAO YẾN NHƯ 85 18 Tốt 9.05 3.89 Xuất sắc Giỏi 109882880023 

92 D24CTC1 24Q74802011006 NGUYỄN PHI HÙNG 87 18 Tốt 8.42 3.78 Xuất sắc Giỏi 101882875652 

93 D24CTC1 24Q74802011074 NGUYỄN HUỲNH 

QUYÊN 

82 18 Tốt 8.47 3.78 Xuất sắc Giỏi 103882882519 

94 D25CTC1 25Q74802011011 HÀ DUY MẠNH 92 16 Xuất sắc 8.34 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 106885323976 

95 D25CTC1 25Q74802011020 NGUYỄN LÊ CẨM TIÊN 87 16 Tốt 7.74 3.41 Giỏi Giỏi 108885371504 

96 D23COK1 23Q75102051033 HUỲNH HÂN HOAN 84 19 Tốt 8.72 3.84 Xuất sắc Giỏi 104880334577 

97 D23COK1 23Q75102051121 TỪ QUỐC VIỆT 73 19 Khá 8.62 3.92 Xuất sắc Khá Không có 

98 D23COK1 23Q75102051012 BÙI QUỐC DUY 72 19 Khá 8.67 3.84 Xuất sắc Khá Không có 

99 D23COK2 23Q75102051065 NGUYỄN TẤN NGÀN 81 19 Tốt 8.65 3.84 Xuất sắc Giỏi 105879894748 

100 D23COK3 23Q75102051124 LÊ VĂN GIẢNG 81 19 Tốt 8.54 3.87 Xuất sắc Giỏi Không có 

101 D24COK1 24Q75102051005 BÙI TRỌNG HUY 90 20 Xuất sắc 8.65 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 100882880007 

102 D24COK1 24Q75102051141 NGUYỄN NGỌC TIỂN 82 20 Tốt 8.32 3.55 Giỏi Giỏi 107882883987 

103 D24COK1 24Q75102051142 NGUYỄN HUY TUẤN 80 20 Tốt 8.06 3.53 Giỏi Giỏi 109883129650 

104 D24COK1 24Q75102051152 LÊ TRỌNG QUÝ 71 20 Khá 7.15 2.95 Khá Khá 102882884123 

105 D24COK2 24Q75102051126 NGUYỄN NHẬT 

TRƯỜNG 

75 20 Khá 8.00 3.43 Giỏi Khá 108882883986 

106 D25COK1 25Q75102051015 CAO HỮU DUY 81 19 Tốt 8.20 3.58 Giỏi Giỏi 107885358733 

107 D25COK1 25Q75102051084 PHẠM TRẦN PHƯƠNG 84 19 Tốt 7.72 3.24 Giỏi Giỏi 102885371755 
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108 D25COK2 25Q75102051109 NGUYỄN THANH TRIẾT 88 19 Tốt 8.25 3.71 Xuất sắc Giỏi 105885358723 

109 D25COK2 25Q75102051056 NGUYỄN TIẾN HƯNG 81 19 Tốt 8.22 3.61 Xuất sắc Giỏi 100885344390 

110 D25COK2 25Q75102051113 NGUYỄN TẤN TUỆ 80 19 Tốt 7.52 3.08 Khá Khá 101885372225 

111 D25COK3 25Q75102051151 LÊ TRƯỜNG VỸ 65 19 Khá 8.69 3.79 Xuất sắc Khá 106885344367 

112 D25COK3 25Q75102051158 BÙI GIA HÀO 65 17 Khá 8.38 3.71 Xuất sắc Khá Không có 

113 D25COK3 25Q75102051116 HỒ HUY VŨ 65 19 Khá 7.59 3.37 Giỏi Khá 103885370998 

114 D25COK3 25Q75102051121 ĐINH HIẾU 65 19 Khá 7.85 3.37 Giỏi Khá 103885344385 

115 D23TDK1 23Q75202161008 TRẦN VIẾT GIA BẢO 96 18 Xuất sắc 7.94 3.39 Giỏi Giỏi 109879894771 

116 D24TDK1 24Q75202161014 LÊ VĂN VÀNG 75 18 Khá 8.96 3.92 Xuất sắc Khá 107883129652 

117 D25TDK1 25Q75202161034 VÕ NHẬT HÀO 90 16 Xuất sắc 8.44 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 108885371774 

118 D25TDK1 25Q75202161027 DƯƠNG THÁI TÚ 80 16 Tốt 8.13 3.53 Giỏi Giỏi 101885344417 

119 D21KTR1 21DQ5801011003 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 

MY 

85 10 Tốt 8.50 4.00 Xuất sắc Giỏi 101875434266 

120 D21KTR1 21DQ5801011010 NGUYỄN THUẬN THIÊN 85 10 Tốt 8.50 4.00 Xuất sắc Giỏi 0963532608 

121 D22KTR1 22Q75801011025 LÊ THANH PHƯƠNG 80 16 Tốt 8.13 3.56 Giỏi Giỏi 105877164991 

122 D22KTR1 22Q75801011041 HUỲNH MINH TUẤN 88 18 Tốt 7.88 3.36 Giỏi Giỏi 106877164990 

123 D23KTR1 23Q75801011011 LÊ VĂN LỘC 95 21 Xuất sắc 8.55 3.74 Xuất sắc Xuất sắc Không có 

124 D24KTR1 24Q75801011017 NGUYỄN MINH THƯ 98 22 Xuất sắc 8.05 3.48 Giỏi Giỏi 105882875685 

125 D24KTR1 24Q75801011014 NGUYỄN MINH THƯ 91 22 Xuất sắc 7.95 3.45 Giỏi Giỏi 101882878661 

126 D25KTR1 25Q75801011015 NGUYỄN THỊ HUỆ THU 80 17 Tốt 7.98 3.50 Giỏi Giỏi 106885323951 

127 D21KNT1 21DQ5801031014 LÊ ĐOÀN BÍCH NGÂN 92 10 Xuất sắc 9.00 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 108875562911 

128 D22KNT1 22Q75801031018 NGUYỄN QUỐC TOẢN 80 20 Tốt 8.46 3.80 Xuất sắc Giỏi 104877098755 

129 D23KNT1 23Q75801031014 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 85 16.5 Tốt 8.58 3.89 Xuất sắc Giỏi 107880306848 

130 D24KNT1 24Q75801031023 HUỲNH NGỌC HÂN 86 20 Tốt 8.20 3.63 Xuất sắc Giỏi 101882996352 

131 D24KNT1 24Q75801031033 DƯƠNG TRÚC QUỲNH 83 20 Tốt 8.04 3.48 Giỏi Giỏi 104882878700 

132 D25KNT1 25Q75801031011 BÙI XUÂN NHI 83 17 Tốt 8.03 3.44 Giỏi Giỏi 109885356406 
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133 D25KNT1 25Q75801031024 PHAN ĐỖ HẰNG NI 66 17 Khá 7.67 3.15 Khá Khá 104885358751 

134 D25XDK1 25Q75802011005 PHẠM TIẾN ĐẠT 83 17 Tốt 7.57 3.26 Giỏi Giỏi 108885323974 

135 D25XDK3 25Q75802011075 LÊ NGUYỄN GIA MINH 89 17 Tốt 7.30 3.21 Giỏi Giỏi 107885370846 

136 D23QXC1 23Q75803021015 NGUYỄN THÀNH LONG 93 15 Xuất sắc 8.43 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 104880439717 

137 D23KDC1 23Q73403017065 LÊ THỊ ÚT THƯ 86 15 Tốt 9.56 4.00 Xuất sắc Giỏi 109878150403 

138 D23KDC1 23Q73403011033 TRẦN THỊ BÍCH THẢO 85 15 Tốt 8.56 3.83 Xuất sắc Giỏi 101880246810 

139 D23KDC1 23Q73403011035 NGUYỄN THỊ HỒNG 

THƠM 

83 15 Tốt 8.16 3.53 Giỏi Giỏi 105880246816 

140 D23TNC1 23Q73402011024 PHẠM THỊ TRÚC ĐANG 80 15 Tốt 7.78 3.30 Giỏi Giỏi Không có 

141 D24KNT1 24Q75801031029 LÊ THỊ DIỄM KIỀU 84 20 Tốt 7.84 3.38 Giỏi Giỏi 104882882205 
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                     DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026  

              (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHXDMT ngày     tháng     năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền trung) 

T

T 
Mã số SV Họ và Tên Lớp Đối tượng 

Tài khoản 

ATM 

Vietinbank 

Ghi chú 

1 22Q73401013044 Vũ Quốc Việt D22QHC1 Con mồ côi (Hộ nghèo) 103877406236  

2 22Q73403012074 Nguyễn Thị Thu Nhàn D22KDC1 Bản thân khuyết tật (tim bẩm 

sinh) 

108875992092  

3 22Q75801011028 Trượng Văn Quyến D22KTR1 DTIN (Hộ nghèo) 109877164960  

4 23Q75102051034 Bùi Đoàn Quan Hoàng D23COK1 Bản thân khuyết tật  103880439705  

5 23DN5803021004 Từ Hồ Quang Ninh D23QX1DN Bản thân khuyết tật  108880423311 Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

6 22DN5803021014 Trần Thanh Tùng D23QX1DN Bản thân khuyết tật  105878130739 Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

7 22DN5802011031 Huỳnh Tấn Tài D22X1DN  101878130691 Làm lại hồ sơ 

8 24D75102051060 Ngô Văn Hoài Nam D24COK2D

N 

 107883698926 Làm lại hồ sơ 

9 24Q75102051074 So Minh Châu D24COK1 DTIN-Vùng cao 102882878673  

10 24Q75803011037 Bling Ý Su D24KXC1 DTIN-Vùng cao 108882882214  

11 24Q74802011094 Nguyễn Xuân Đại D24CTC1 Bản thân khuyết tật  (Vận động) 103882878684  

12 24Q73401221030 Ngô Hàn Thái Uyển Thy D24TMC1 Bản thân khuyết tật  (Vận động) 102883249058 Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

13 24Q75802011113 Võ Chí Vỹ D24XDK3 Bản thân khuyết tật  (Vận động) 104882875703 Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

14 22Q73401013058 Huỳnh Thị Lang D22QHC1 Con mồ côi 106877406219  
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15 23Q74802011028 Rơ Ô Nâu D23CTC1 DTIN (vùng cao) 107880192779  

16 24Q74802011042 Nguyễn Tấn Tài D24CTC1 Con mồ côi 107882878710  

17 24Q75102051097 Phan Thanh Tuấn D24COK2 Bản thân khuyết tật  (thần kinh) 0366097563 Bổ sung giấy gia đình khó khăn 

18 25Q73402011004 Hà Thị Thùy  Dung D25TNC1 Hộ nghèo 31/12/2026 104885371511  

19 25Q75802011024 Trương Đinh Nhật Duy D25XDK2 Hộ nghèo 31/12/2025 104885417804  

20 25Q75802011185 Nguyễn Bùi Quốc Thiện D25XDK3 Hộ nghèo 31/12/2025 103885372714  

21 25Q73401013049 Đặng Hoàng 

Nguyệt 

My D25QHC1 Bản thân khuyết tật  (Vận động) 104885344396 Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

22 25D75102051063 Nguyễn Bá Nhựt D25COK2D

N 

Bản thân khuyết tật  (Vận động)  Bổ sung giấy chứng nhận gia đình khó khăn 

23 23DN580201102

7 

Huỳnh Ngọc  Trung D23X1DN Con mồ côi   
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN  

KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-ĐHXDMT ngày    tháng    năm 2026 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Trung) 

TT TenLopHoc MaSinhVien HoDem Ten 

ĐĂNG KÝ 

DANH 

HIỆU CÁ 

NHÂN 

XẾP LOẠI 

DANH 

HIỆU HỌC 

KỲ I 

1 D21XDK1 21DQ5802011194 Hồ Lê Lai Giỏi Giỏi 

2 D21XDK1 21DQ5802011231 Phạm Đức Hiền Giỏi Giỏi 

3 D21XDK1 21DQ5802011221 Tô Đình Sy Giỏi  

4 D21XDK1 21DQ5802011225 Bùi Vương Trọng Hiếu Khá Khá 

5 D21XDK1 21DQ5802011214 Phạm Phúc Hưng Khá Khá 

6 D21XDK1 21DQ5802011196 Lê Thành Đạt Khá Khá 

7 D21XDK1 21DQ5802011215 Phạm Lê Thanh Thúy Khá Khá 

8 D21XDK1 21DQ5802011218 Lê Quốc Đạt Khá Khá 

9 D21XDK1 21DQ5802011239 Nguyễn Phi Quỳnh Khá Khá 

10 D21XDK1 21DQ5802011222 Phạm Hoàng Phúc Khá Khá 

11 D21XDK1 21DQ5802011244 Trần Quốc Vũ Khá Khá 

12 D21XDK1 21DQ5802011211 Nguyễn Huỳnh 

Minh 

Duy Khá Khá 

13 D21XDK1 21DQ5802011238 Nguyễn Quốc Cường Khá Khá 

14 D21XDK1 21DQ5802011219 Nguyễn Thái Nguyên Khá Khá 

15 D21XDK1 21DQ5802011228 Nguyễn Văn Việt Khá Khá 

16 D21XDK1 21DQ5802011212 La Văn Yên Khá Khá 

17 D21XDK1 21DQ5802011252 Nguyễn Song Thắng Khá Khá 

18 D21XDK2 21DQ5802011192 Võ Thị Diệu Quỳnh Giỏi Giỏi 

19 D21XDK2 21DQ5802011116 Ngô Võ Quang Trường Giỏi Giỏi 

20 D21XDK2 21DQ5802011049 Nguyễn Văn Ý Giỏi Giỏi 

21 D21XDK2 21DQ5802011076 Nguyễn Phúc Sang Giỏi Giỏi 

22 D21XDK2 21DQ5802011012 Đinh Tiểu Bảo Khá Khá 

23 D21XDK2 21DQ5802011047 Đinh Hữu Long Khá Khá 

24 D21XDK2 21DQ5802011085 Lê Nguyễn Hoàng Diệp Khá Khá 

25 D21XDK2 21DQ5802011048 Nguyễn Thanh Trịnh Khá Khá 

26 D21XDK2 21DQ5802011122 Châu Thất Quốc Cường Khá Khá 

27 D21XDK2 21DQ5802011044 Dương Thái Tâm Khá Khá 

28 D21XDK2 21DQ5802011075 Nguyễn Thành Luân Khá Khá 

29 D21XDK2 21DQ5802011098 Nguyễn Đàm Quốc Cường Khá Khá 
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30 D21XDK2 21DQ5802011020 Phạm Văn Nhân Khá Khá 

31 D21XDK3 21DQ5802011009 Nguyễn Minh Tâm Xuất sắc Xuất sắc 

32 D21XDK3 21DQ5802011070 Nguyễn Thanh Thảo Giỏi Giỏi 

33 D21XDK3 21DQ5802011062 Hoàng Anh Tuấn Giỏi Giỏi 

34 D21XDK3 21DQ5802011146 Trần Anh Thiện Giỏi Giỏi 

35 D21XDK3 21DQ5802011156 Tống Huỳnh Minh Quân Giỏi Giỏi 

36 D21XDK3 21DQ5802011005 Trần Quốc Ngãi Giỏi Giỏi 

37 D21XDK3 21DQ5802011074 Hồ Nhật Quang Giỏi Giỏi 

38 D21XDK3 21DQ5802011035 Nguyễn Tấn Tài Giỏi  

39 D21XDK3 21DQ5802011081 Phạm Chí Thành Khá Khá 

40 D21XDK3 21DQ5802011111 Huỳnh Văn Lân Khá Khá 

41 D21XDK3 21DQ5802011053 Đỗ Kim Trọng Khá Khá 

42 D21XDK3 21DQ5802011028 Châu Thanh Tuấn Khá Khá 

43 D21XDK3 21DQ5802011143 Huỳnh Đức Trọng Khá Khá 

44 D21XDK3 21DQ5802011015 Trần Hoàng Kiệt Khá Khá 

45 D21XDK3 21DQ5802011003 Đoàn Minh Hoàng Khá Khá 

46 D21XDK3 21DQ5802011051 Nguyễn Anh Việt Khá Khá 

47 D21XDK4 21DQ5802011188 Lê Trung Đan Giỏi Giỏi 

48 D21XDK4 21DQ5802011038 Nguyễn Duy Thành Giỏi  

49 D21XDK4 21DQ5802011171 Huỳnh Văn Lộc Khá Khá 

50 D21XDK4 21DQ5802011008 Nguyễn Bá Tình Khá Khá 

51 D21XDK4 21DQ5802011165 Trương Phi Hùng Khá Khá 

52 D22XDK1 22Q75802011039 Đỗ Minh Đức Xuất sắc Xuất sắc 

53 D22XDK1 22Q75802011026 Võ Quốc Dũng Xuất sắc Xuất sắc 

54 D22XDK1 22Q75802011009 Đinh Trí Trực Xuất sắc Xuất sắc 

55 D22XDK1 22Q75802011136 Nguyễn Thị Ngọc Tú Xuất sắc Xuất sắc 

56 D22XDK1 22Q75802011107 Nguyễn Văn Thịnh Xuất sắc Xuất sắc 

57 D22XDK1 22Q75802011080 Nguyễn Công Năng Giỏi Giỏi 

58 D22XDK1 22Q75802011064 Lê Duy Khương Khá Khá 

59 D22XDK1 22Q75802011049 Lương Văn Hoàng Khá Khá 

60 D22XDK1 22Q75802011121 Nguyễn Đăng Trình Khá Khá 

61 D22XDK2 22Q75802011134 Nguyễn Đào 

Thành 

Thân Xuất sắc Xuất sắc 

62 D22XDK2 22Q75802011127 Lê Huỳnh Duy Tùng Xuất sắc Xuất sắc 

63 D22XDK2 22Q75802011141 Nguyễn Phan Phú Thiện Xuất sắc Xuất sắc 

64 D22XDK2 22Q75802011012 Trần Tiến Đạt Giỏi Giỏi 

65 D22XDK2 22Q75802011113 Nguyễn Trung Tín Giỏi  

66 D22XDK2 22Q75802011001 Võ Trần Quốc Duy Giỏi  

67 D22XDK2 22Q75802011117 Nguyễn Phan 

Huyền 

Trâm Khá Khá 

68 D22XDK2 22Q75802011129 Hồ Thị Yến Vi Khá Khá 
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69 D22XDK3 22Q75802011173 Nguyễn Ngọc Thiên Xuất sắc Xuất sắc 

70 D22XDK3 22Q75802011125 Lê Văn Trung Xuất sắc Xuất sắc 

71 D22XDK3 22Q75802011104 Lê Đức Thịnh Giỏi Giỏi 

72 D22XDK3 22Q75802011112 Nguyễn Ngọc Tiên Giỏi  

73 D22XDK3 22Q75802011182 Lê Trung Kiên Giỏi  

74 D22XDK3 22Q75802011101 Lê Vũ Thắng Giỏi  

75 D22XDK3 22Q75802014023 Huỳnh Thanh Nhật Giỏi  

76 D22XDK3 22Q75802011185 Nguyễn Minh Quân Giỏi  

77 D22XDK3 22Q75802011011 Dương Quốc Văn Khá Khá 

78 D22XDK3 22Q75802011183 Nguyễn Thiên Ân Khá Khá 

79 D22XDK3 22Q75802011124 Hồ Văn Trung Khá Khá 

80 D22XDK3 22Q75802011003 Phạm Lê Thanh Hoàng Khá Khá 

81 D22XDK4 22Q75802011069 Lê Anh Kiệt Khá Khá 

82 D22XDK4 22Q75802011007 Đặng Văn Tiền Khá Khá 

83 D23XDK1 23Q75802011147 Nguyễn Anh Văn Xuất sắc Xuất sắc 

84 D23XDK1 23Q75802011026 Phạm Minh Đức Xuất sắc Xuất sắc 

85 D23XDK1 23Q75802011105 Huỳnh Minh Thái Xuất sắc Xuất sắc 

86 D23XDK1 23Q75802011041 Nguyễn Minh Học Giỏi Giỏi 

87 D23XDK1 23Q75802011110 Nguyễn Hữu Thắng Giỏi Giỏi 

88 D23XDK1 23Q75802011156 Bùi Kim Xuân Giỏi Giỏi 

89 D23XDK1 23Q75802011016 Võ Hữu Đang Giỏi  

90 D23XDK1 23Q75802011021 Võ Quang Đạt Khá Khá 

91 D23XDK1 23Q75802011011 Lê Anh Duẩn Khá Khá 

92 D23XDK1 23Q75802011009 Huỳnh Văn Cửu Khá Khá 

93 D23XDK2 23Q75802011195 Y- Hùng Hlŏng Xuất sắc Xuất sắc 

94 D23XDK2 23Q75802011004 Lê Quốc Bảo Xuất sắc Xuất sắc 

95 D23XDK2 23Q75802011075 Trần Công Lý Giỏi Giỏi 

96 D23XDK2 23Q75802011088 Dương Tấn Nhơn Giỏi  

97 D23XDK2 23Q75802011149 Nguyễn Văn Việt Khá Khá 

98 D23XDK3 23Q75802011194 Hoàng Trung Kiên Xuất sắc Xuất sắc 

99 D23XDK3 23Q75802011131 Nguyễn Chí Trung Xuất sắc Xuất sắc 

100 D23XDK3 23Q75802011130 Dương Kim Trung Giỏi Giỏi 

101 D23XDK3 23Q75802011014 Lê Đặng An Dưỡng Khá Khá 

102 D23XDK4 23Q75802016002 Lê Vỹ Cường Giỏi Giỏi 

103 D23XDK4 23Q75802011175 Nguyễn Ngọc Sự Giỏi Giỏi 

104 D23XDK4 23Q75802011024 Lê Huỳnh Đức Giỏi Giỏi 

105 D24CDK1 24Q75802051005 Nguyễn Phúc Hậu Xuất sắc Xuất sắc 

106 D24XDK1 24Q75802011065 Nguyễn Quốc Bảo Giỏi Giỏi 

107 D24XDK1 24Q75802011102 Nguyễn Công Hưng Giỏi Giỏi 

108 D24XDK3 24Q75802011117 Lê Phú Vinh Xuất sắc Xuất sắc 
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109 D24XDK3 24Q75802011121 Đinh Hồng Sơn Giỏi Giỏi 

110 D25CDK1 25Q75802051009 DƯƠNG NHẬT KIÊN Giỏi  

111 D25XDK1 25Q75802011080 ĐÀO TẤN NHẬT Xuất sắc Xuất sắc 

112 D25XDK1 25Q75802011038 LÂM KIẾN KHÔI Xuất sắc Xuất sắc 

113 D25XDK1 25Q75802011070 LÊ THIÊN LỘC Giỏi Giỏi 

114 D25XDK1 25Q75802011074 LÊ CÔNG MẠNH Giỏi Giỏi 

115 D25XDK1 25Q75802011040 PHẠM HOÀI KIÊN Giỏi Giỏi 

116 D25XDK1 25Q75802011102 DƯƠNG TRUNG THÀNH Giỏi Giỏi 

117 D25XDK1 25Q75802011005 PHẠM TIẾN ĐẠT Giỏi Giỏi 

118 D25XDK1 25Q75802011151 NGUYỄN HÀ 

MINH 

THƯ Xuất sắc  

119 D25XDK1 25Q75802011021 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Giỏi  

120 D25XDK2 25Q75802011028 PHẠM LÊ 

THÀNH 

ĐẠT Giỏi Giỏi 

121 D25XDK2 25Q75802011095 PHÙNG ĐÌNH 

BÁCH 

SAM Giỏi Giỏi 

122 D25XDK2 25Q75802011113 NGUYỄN ANH TUẤN Xuất sắc  

123 D25XDK2 25Q75802011170 TRẦN ĐÌNH HẬU Xuất sắc  

124 D25XDK3 25Q75802011163 DƯƠNG QUỐC TRÍ Giỏi Giỏi 

125 D25XDK3 25Q75802011075 LÊ NGUYỄN GIA MINH Giỏi Giỏi 

126 D25XDK3 25Q75802011144 PHẠM TRỌNG HỘI Giỏi  

127 D25XDK3 25Q75802011160 VÕ NGỌC THIỆN Giỏi  

128 D25XDK3 25Q75802011130 VÕ NGUYỄN 

MINH 

KIỆT Khá Khá 

129 D25XDK3 25Q75802011079 TRẦN NGUYỄN 

BẢO 

NGỌC Khá Khá 

130 D25XDK3 25Q75802011032 LÊ THANH HIẾU Khá Khá 

131 D22KDC1 22Q73403012040 Cao Thị Thu Xuất sắc Xuất sắc 

132 D22KDC1 22Q73403012057 Lương Thị Cẩm My Xuất sắc Xuất sắc 

133 D22KDC1 22Q73403012023 Đỗ Thị Thúy Nhi Giỏi Giỏi 

134 D22KDC1 22Q73403012037 Đào Mai Thảo Giỏi Giỏi 

135 D22KDC1 22Q73403012046 Lê Thị Tiến Giỏi Giỏi 

136 D22KDC1 22Q73403012026 Nguyễn Lê Quỳnh Như Giỏi Giỏi 

137 D22KDC1 22Q73403012048 Trương Thị Tuyết Trinh Giỏi Giỏi 

138 D22KDC1 22Q73403012007 Trà Phương Duyên Giỏi  

139 D22KDC1 22Q73403012029 Lê Thị Bích Ny Khá Khá 

140 D22KDC1 22Q73403012064 Lê Thị Tuyết Vi Khá Khá 

141 D22KXC1 22Q75803011007 Nguyễn Minh Hoàng Giỏi Giỏi 

142 D22KXC1 22Q75803011005 Huỳnh Minh Hiếu Giỏi Giỏi 

143 D22KXC1 22Q75803011020 Đoàn Đỗ Diễm Quỳnh Giỏi Giỏi 

144 D22KXC1 22Q75803011010 Nguyễn Phùng 

Khánh 

Huyền Giỏi Giỏi 
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145 D22KXC1 22Q75803011001 Kiều Hà Chi Bảo Giỏi Giỏi 

146 D22KXC1 22Q75803011034 Đỗ Quỳnh Như Xuất sắc  

147 D22KXC1 22Q75803011014 Đặng Phạm Đình Nhân Giỏi  

148 D22KXC1 22Q75803011031 Cao Như Quỳnh Giỏi  

149 D22KXC1 22Q75803011024 Lê Đặng Thủy Tiên Khá Khá 

150 D22KXC1 22Q75803011004 Đỗ Anh Đoan Khá Khá 

151 D22QHC1 22Q73401013009 Đoàn Trương 

Quốc 

Huy Giỏi Giỏi 

152 D22QHC1 22Q73401013058 Huỳnh Thị Lang Giỏi Giỏi 

153 D22QHC1 22Q73401013053 Huỳnh Tôn Nữ 

Minh 

Thịnh Giỏi Giỏi 

154 D22QHC1 22Q73401013052 Nguyễn Mạnh 

Thiên 

Ngân Giỏi Giỏi 

155 D22QHC1 22Q73401013030 Nguyễn Thị Bích Phượng Xuất sắc  

156 D22QHC1 22Q73401013010 Lê Đình Hưng Xuất sắc  

157 D22QHC1 22Q73401013015 Hồ Dương Mỹ Lệ Xuất sắc  

158 D22QHC1 22Q73401013001 Dương Thị Kim Anh Giỏi  

159 D22QSC1 22Q73401012025 Phạm Thị Hồng Phước Giỏi Giỏi 

160 D22QXC1 22Q75803021017 Trần Min Xuất sắc Xuất sắc 

161 D22QXC1 22Q75803021021 Trần Minh Phú Giỏi Giỏi 

162 D22QXC1 22Q75803021022 Ngô Nguyễn Đình Phúc Giỏi Giỏi 

163 D22QXC1 22Q75803021024 Nguyễn Thanh Quốc Giỏi  

164 D22QXC1 22Q75803021016 Dương Thị Mỹ Loan Khá Khá 

165 D23KDC1 23Q73403011059 Nguyễn Minh Tùng Xuất sắc Xuất sắc 

166 D23KDC1 23Q73403011040 Trần Thị Bích Tiền Xuất sắc Xuất sắc 

167 D23KDC1 23Q73403011026 Lê Yến Phụng Xuất sắc Xuất sắc 

168 D23KDC1 23Q73403017065 Lê Thị Út Thư Giỏi Giỏi 

169 D23KDC1 23Q73403011033 Trần Thị Bích Thảo Giỏi Giỏi 

170 D23KDC1 23Q73403011035 Nguyễn Thị Hồng Thơm Giỏi Giỏi 

171 D23KDC1 23Q73403011062 Nguyễn Thị Mỹ Linh Xuất sắc  

172 D23KDC1 23Q73403011044 Nguyễn Thị Tú Trinh Xuất sắc  

173 D23KDC1 23Q73403011007 Trần Thị Út Hiền Xuất sắc  

174 D23KDC1 23Q73403011019 Lê Thanh Trúc Nhã Giỏi  

175 D23KDC1 23Q73403011010 Nguyễn Thị Thu Huyền Khá Khá 

176 D23KXC1 23Q75803011011 Nguyễn Thị Hồng Phương Xuất sắc  

177 D23KXC1 23Q75803011012 Nguyễn Phúc Sĩ Xuất sắc  

178 D23KXC1 23Q75803011018 Lê Thị Mão Tuyền Xuất sắc  

179 D23KXC1 23Q75803011009 Lê Thị Bích Nhi Giỏi  

180 D23KXC1 23Q75803011019 Hồ Văn Thúy Triều Giỏi  

181 D23KXC1 23Q75803011005 Nguyễn Diễm Hương Giỏi  

182 D23LQC1 23Q75106051030 Nguyễn Lê Anh Như Xuất sắc Xuất sắc 
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183 D23LQC1 23Q75106051021 Huỳnh Ngọc Trâm Giỏi Giỏi 

184 D23LQC1 23Q75106051004 Huỳnh Thành Dự Giỏi Giỏi 

185 D23LQC1 23Q75106051034 Hà Hoàng Diệu Xuất sắc  

186 D23LQC1 23Q75106051027 Võ Thị Kim Xiến Xuất sắc  

187 D23LQC1 23Q75106051018 Nguyễn Ngọc 

Diễm 

Quỳnh Giỏi  

188 D23QHC1 23Q73401013001 Nguyễn Bùi 

Phương 

Anh Xuất sắc Xuất sắc 

189 D23QHC1 23Q73401013018 Đoàn Ngọc Ánh Hòa Xuất sắc  

190 D23QHC1 23Q73401023048 Nguyễn Vũ Bảo Châu Xuất sắc  

191 D23QHC1 23Q73401013015 Phùng Thị Hồng Phấn Xuất sắc  

192 D23QHC1 23Q73401013024 Phạm Gia Huệ Xuất sắc  

193 D23QHC1 23Q73401013038 Nguyễn Thị Nguyên Giỏi  

194 D23QHC1 23Q73401013023 Phan Thùy Linh Giỏi  

195 D23QHC1 23Q73401013036 Lưu Nữ Tú Trinh Khá Khá 

196 D23QSC1 23Q73401012014 Trần Bích Oanh Giỏi  

197 D23QXC1 23Q75803021023 Nguyễn Thị Thanh Thúy Xuất sắc Xuất sắc 

198 D23QXC1 23Q75803021015 Nguyễn Thành Long Xuất sắc Xuất sắc 

199 D23QXC1 23Q75803021016 Võ Anh Quân Giỏi Giỏi 

200 D23TNC1 23Q73402011015 Trần Lê Thanh Trúc Xuất sắc Xuất sắc 

201 D23TNC1 23Q73402011005 Đặng Thế Luyện Giỏi Giỏi 

202 D23TNC1 23Q73402011024 Phạm Thị Trúc Đang Giỏi Giỏi 

203 D24KDC1 24Q73403011040 Tô Thị Khánh Trân Giỏi Giỏi 

204 D24KDC1 24Q73403011038 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giỏi Giỏi 

205 D24KDC1 24Q73403011037 Nguyễn Thị Kim Thoa Giỏi  

206 D24KXC1 24Q75803011012 Trần Nguyễn Thảo Như Giỏi Giỏi 

207 D24KXC1 24Q75803011013 Nguyễn Thị Trúc Huy Giỏi Giỏi 

208 D24KXC1 24Q75803011022 Nguyễn Thị Thu Hà Xuất sắc  

209 D24KXC1 24Q75803011017 Trần Bích Quyên Giỏi  

210 D24KXC1 24Q75803011019 Trần Ngọc Lan Trường Giỏi  

211 D24KXC1 24Q75803011027 Nguyễn Ngọc Nhân Giỏi  

212 D24KXC1 24Q75803011007 Lê Đặng Yến Nhi Giỏi  

213 D24KXC1 24Q75803011015 Nguyễn Ngọc Kim Tú Khá Khá 

214 D24LQC1 24Q75106051075 Nguyễn Thánh Bình Xuất sắc Xuất sắc 

215 D24LQC1 24Q75106051078 Lê Kim Hợp Giỏi Giỏi 

216 D24LQC1 24Q75106051047 Đặng Văn Tâm Giỏi Giỏi 

217 D24LQC1 24Q75106051037 Trần Ngọc Tuấn Giỏi  

218 D24LQC1 24Q75106051046 Nguyễn Huyền Trang Khá Khá 

219 D24QXC1 24Q75803021019 Đỗ Ngọc Sơn Khá Khá 

220 D24TMC1 24Q73401221018 Trần Thị Diệu Hiền Xuất sắc Xuất sắc 

221 D24TNC1 24Q73402011037 Lê Thị Bích Tuyền Xuất sắc  
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222 D24TNC1 24Q73402011002 Phạm Thị Thu Tuyền Giỏi  

223 D25KDC1 25Q73403011008 LÊ LÂM HỮU HẠNH Xuất sắc Xuất sắc 

224 D25KDC1 25Q73403011009 DƯƠNG NGỌC HIỀN Giỏi Giỏi 

225 D25KDC1 25Q73403011020 MẠCH THU PHƯƠNG Giỏi Giỏi 

226 D25KDC1 25Q73403011024 LÊ THANH THÚY Giỏi  

227 D25LQC1 25Q75106051013 ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG Giỏi Giỏi 

228 D25LQC1 25Q75106051018 DƯƠNG VĂN VŨ Giỏi Giỏi 

229 D25LQC1 25Q75106051017 BÙI TÔN 

HOÀNG 

VŨ Giỏi Giỏi 

230 D25LQC1 25Q75106051012 LÊ THỊ HOÀI THƠM Xuất sắc  

231 D25LQC1 25Q75106051011 LÊ NHƯ PHÚC Giỏi  

232 D25LQC1 25Q75106051027 NGUYỄN THỊ 

MỸ 

HIỀN Giỏi  

233 D25LQC1 25Q75106051035 NGUYỄN 

THÀNH 

TRUNG Giỏi  

234 D25LQC1 25Q75106051034 NGUYỄN BẢO QUÂN Giỏi  

235 D25LQC1 25Q75106051033 TRẦN THỊ NGỌC TRẦM Khá Khá 

236 D25LQC1 25Q75106051036 TÔ ANH TUẤN Khá Khá 

237 D25QHC1 25Q73401013013 NGUYỄN THỊ 

THANH 

MỘNG Xuất sắc  

238 D25QHC1 25Q73401011006 LÊ ÁI THUẬN Khá Khá 

239 D25TMC1 25Q73401221009 ĐẶNG THỊ LỆ QUYÊN Giỏi Giỏi 

240 D25TMC1 25Q73401221013 TRẦN NGỌC 

THANH 

TRÚC Giỏi Giỏi 

241 D25TMC1 25Q73401221010 TRẦN TRỌNG THÁI Xuất sắc  

242 D25TMC1 25Q73401221004 ĐOÀN DIỄM HƯƠNG Xuất sắc  

243 D25TMC1 25Q73401221011 NGUYỄN 

THANH 

THẢO Giỏi  

244 D25TMC1 25Q73401221007 THÁI THÀNH NGUYÊN Giỏi  

245 D25TNC1 25Q73402011015 NGUYỄN LÊ 

QUỲNH 

THY Giỏi Giỏi 

246 D25TNC1 25Q73402011003 HÀ NGUYỆT CẦM Giỏi Giỏi 

247 D25TNC1 25Q73402011011 VÕ KIM QUỲNH NHƯ Giỏi  

248 D25TNC1 25Q73402011016 NGUYỄN ÁNH 

NGỌC 

HƯƠNG Giỏi  

249 D25TNC1 25Q73402011013 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Khá Khá 

250 D22CTC1 22Q74802011043 Nguyễn Hữu Van Xuất sắc Xuất sắc 

251 D22CTC1 22Q74802011042 Đỗ Phúc Tường Giỏi Giỏi 

252 D22CTC1 22Q74802011011 Trần Quốc Huy Giỏi  

253 D22CTC1 22Q74802011038 Nguyễn Thị Minh Thư Giỏi  

254 D22CTC1 22Q74802011035 Nguyễn Thị Thanh Tân Khá Khá 

255 D22CTC1 22Q74802011002 Trần Thị Ngọc Ánh Khá Khá 

256 D22CTC1 22Q74802011045 Trần Hữu Việt Khá Khá 
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257 D22CTC1 22Q74802011016 Phan Nhật Khang Khá Khá 

258 D22CTC1 22Q74802011014 Trần Kinh Kha Khá Khá 

259 D23COK1 23Q75102051033 Huỳnh Hân Hoan Giỏi Giỏi 

260 D23COK1 23Q75102051121 Từ Quốc Việt Xuất sắc  

261 D23COK1 23Q75102051012 Bùi Quốc Duy Xuất sắc  

262 D23COK1 23Q75102051030 Mai Tấn Kim Hân Xuất sắc  

263 D23COK2 23Q75102051065 Nguyễn Tấn Ngàn Giỏi Giỏi 

264 D23COK2 23Q75102051073 Đỗ Minh Nhơn Xuất sắc  

265 D23COK2 23Q75102051113 Nguyễn Công Trường Giỏi  

266 D23COK2 23Q75102051078 Tô Thanh Phước Giỏi  

267 D23COK3 23Q75102051124 Lê Văn Giảng Giỏi Giỏi 

268 D23COK3 23Q75102051139 Trần Công Phong Giỏi  

269 D23CTC1 23Q74802011033 Mai Tư Pháp Giỏi Giỏi 

270 D23CTC1 23Q74802011058 Nguyễn Quốc Bảo Giỏi Giỏi 

271 D23CTC1 23Q74802011032 Nguyễn Nữ Hồng Nhung Giỏi Giỏi 

272 D23CTC1 23Q74802011023 Lê Huỳnh Phúc Khang Giỏi Giỏi 

273 D23CTC1 23Q74802011031 Nguyễn Thế Nhất Giỏi Giỏi 

274 D23CTC1 23Q74802011022 Trần Tuấn Hưng Giỏi  

275 D23CTC1 23Q74802011042 Lê Ngọc Tài Giỏi  

276 D23CTC1 23Q74802011003 Nguyễn Hà Quang Bình Giỏi  

277 D23CTC1 23Q74802011062 Nguyễn Ngọc Thiện Giỏi  

278 D23CTC1 23Q74802011028 Rơ Ô Nâu Khá Khá 

279 D23TDK1 23Q75202161008 Trần Viết Gia Bảo Giỏi Giỏi 

280 D24COK1 24Q75102051005 Bùi Trọng Huy Xuất sắc Xuất sắc 

281 D24COK1 24Q75102051141 Nguyễn Ngọc Tiển Giỏi Giỏi 

282 D24COK1 24Q75102051142 Nguyễn Huy Tuấn Giỏi Giỏi 

283 D24COK1 24Q75102051152 Lê Trọng Quý Khá Khá 

284 D24COK2 24Q75102051126 Nguyễn Nhật Trường Giỏi  

285 D24CTC1 24Q74802011046 Huỳnh Cao Yến Như Giỏi Giỏi 

286 D24CTC1 24Q74802011006 Nguyễn Phi Hùng Giỏi Giỏi 

287 D24CTC1 24Q74802011074 Nguyễn Huỳnh Quyên Giỏi Giỏi 

288 D24CTC1 24Q74802011033 Phan Văn Đông Giỏi Giỏi 

289 D24CTC1 24Q74802011091 Trần Xuân An Giỏi Giỏi 

290 D24CTC1 24Q74802011094 Nguyễn Xuân Đại Xuất sắc  

291 D24CTC1 24Q74802011039 Đặng Văn Điền Giỏi  

292 D24TDK1 24Q75202161014 Lê Văn Vàng Xuất sắc  

293 D24TDK1 24Q75202161047 Lê Trung Hưng Xuất sắc  

294 D25COK1 25Q75102051015 CAO HỮU DUY Giỏi Giỏi 

295 D25COK1 25Q75102051084 PHẠM TRẦN PHƯƠNG Giỏi Giỏi 

296 D25COK2 25Q75102051109 NGUYỄN 

THANH 

TRIẾT Giỏi Giỏi 
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297 D25COK2 25Q75102051056 NGUYỄN TIẾN HƯNG Giỏi Giỏi 

298 D25COK2 25Q75102051113 NGUYỄN TẤN TUỆ Khá Khá 

299 D25COK3 25Q75102051151 LÊ TRƯỜNG VỸ Xuất sắc  

300 D25COK3 25Q75102051158 BÙI GIA HÀO Xuất sắc  

301 D25COK3 25Q75102051116 HỒ HUY VŨ Giỏi  

302 D25COK3 25Q75102051121 ĐINH HIẾU Giỏi  

303 D25CTC1 25Q74802011011 HÀ DUY MẠNH Xuất sắc Xuất sắc 

304 D25CTC1 25Q74802011020 NGUYỄN LÊ 

CẨM 

TIÊN Giỏi Giỏi 

305 D25CTC1 25Q74802011009 NGUYỄN MINH KHÔI Giỏi  

306 D25TDK1 25Q75202161034 VÕ NHẬT HÀO Xuất sắc Xuất sắc 

307 D25TDK1 25Q75202161027 DƯƠNG THÁI TÚ Giỏi Giỏi 

308 D25TDK1 25Q75202161035 NGUYỄN ĐÌNH 

KHÁNH 

DUY Giỏi Giỏi 

309 D25TDK1 25Q75202161022 PHẠM MINH KHOA Xuất sắc  

310 D25TDK1 25Q75202161036 BÙI TRẦN MINH QUÂN Giỏi  

311 D21KNT1 21DQ5801031014 Lê Đoàn Bích Ngân Xuất sắc Xuất sắc 

312 D21KNT1 21DQ5801031002 Nguyễn Huỳnh 

Ngọc 

Tâm Giỏi Giỏi 

313 D21KNT1 21DQ5801031004 Phạm Đức Nhẫn Giỏi Giỏi 

314 D21KNT1 21DQ5801031009 Đặng Thị Thanh Hà Giỏi Giỏi 

315 D21KNT1 21DQ5801031003 Nguyễn Thành Quang Xuất sắc  

316 D21KNT1 21DQ5801031902 Võ Trần Sang Giỏi  

317 D21KNT1 21DQ5801031017 Đào Duy Linh Giỏi  

318 D21KNT1 21DQ5801031007 Trần Tấn Tài Giỏi  

319 D21KNT1 21DQ5801031001 Trần Khánh Huyền Giỏi  

320 D21KNT1 21DQ5801031012 Lê Mỹ Duyên Khá Khá 

321 D21KNT1 21DQ5801031011 Nguyễn Thanh Dương Khá Khá 

322 D21KNT1 21DQ5801031020 Trần Ngọc Lợi Khá Khá 

323 D21KTR1 21DQ5801011003 Nguyễn Ngọc 

Huyền 

My Giỏi Giỏi 

324 D21KTR1 21DQ5801011010 Nguyễn Thuận Thiên Giỏi Giỏi 

325 D21KTR1 21DQ5801011024 Đỗ Thị Bảo Chi Giỏi Giỏi 

326 D21KTR1 21DQ5801012004 Hoàng Nguyễn 

Thúy 

Vy Giỏi Giỏi 

327 D21KTR1 21DQ5801011023 Nguyễn Đào Anh Quốc Giỏi Giỏi 

328 D21KTR1 21DQ5801011026 Võ Phan Nhật Thắng Giỏi  

329 D21KTR1 21DQ5801011032 Võ Ngọc Hoài Ánh Giỏi  

330 D21KTR1 21DQ5801012002 Nguyễn Thị Thùy Trâm Giỏi  

331 D21KTR1 21DQ5801011012 Trương Đức Khang Giỏi  

332 D21KTR1 21DQ5801016047 Nguyễn Tấn Vĩ Giỏi  

333 D21KTR1 21DQ5801011039 Nguyễn Vũ Kỳ Giỏi  
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334 D21KTR1 21DQ5801011005 Nguyễn Thu Hòa Giỏi  

335 D21KTR1 21DQ5801011002 Lê Minh Chiến Giỏi  

336 D21KTR1 21DQ5801011038 YONGBER Kouya Giỏi  

337 D21KTR1 21DQ5801011043 Nguyễn Đình Nghĩa Giỏi  

338 D21KTR1 21DQ5801011034 Nguyễn Đặng 

Hồng 

Ân Giỏi  

339 D21KTR1 21DQ5801011025 Nguyễn Thiên Phú Giỏi  

340 D21KTR1 21DQ5801011036 Tống Trần Thanh Tùng Giỏi  

341 D21KTR1 21DQ5801012001 Hồ Tấn Phước Giỏi  

342 D21KTR1 21DQ5801012003 Mai Hoài Nam Giỏi  

343 D21KTR1 21DQ5801011016 Đinh Minh Ngọc Khá Khá 

344 D21KTR1 21DQ5801011021 Đỗ Minh Văn Khá Khá 

345 D21KTR1 21DQ5801011029 Nguyễn Minh Hữu Khá Khá 

346 D21KTR1 21DQ5801011901 Trần Nguyễn Vũ Kha Khá Khá 

347 D21KTR1 21DQ5801011042 Huỳnh Xuân Tuyền Khá Khá 

348 D22KNT1 22Q75801031018 Nguyễn Quốc Toản Giỏi Giỏi 

349 D22KNT1 22Q75801031007 Lê Thị Mỹ Hoa Giỏi Giỏi 

350 D22KNT1 22Q75801031014 Châu Bích Ngọc Phương Giỏi  

351 D22KNT1 22Q75801031013 Trần Quang Linh Giỏi  

352 D22KTR1 22Q75801011025 Lê Thanh Phương Giỏi Giỏi 

353 D22KTR1 22Q75801011041 Huỳnh Minh Tuấn Giỏi Giỏi 

354 D22KTR1 22Q75801011012 Nguyễn Minh Hoàng Giỏi Giỏi 

355 D22KTR1 22Q75801011004 Đặng Thị Mỹ Duyên Giỏi  

356 D22KTR1 22Q75801011011 Nguyễn Xuân Hiển Khá Khá 

357 D22KTR1 22Q75801011007 Bùi Lê Hải Đăng Khá Khá 

358 D22KTR1 22Q75801011013 Huỳnh Ngọc Huy Khá Khá 

359 D22KTR1 22Q75801011028 Trượng Văn Quyến Khá Khá 

360 D22KTR1 22Q75801011030 Hồ Đăng Tài Khá Khá 

361 D22KTR1 22Q75801011046 Võ Yến Tường Vy Khá Khá 

362 D22KTR1 22Q75801011049 Lê Nguyễn Điệp Uyên Khá Khá 

363 D22KTR1 22Q75801011027 Huỳnh Đông Quốc Khá Khá 

364 D22KTR1 22Q75801011003 Trần Thị Thùy Dung Khá Khá 

365 D23KNT1 23Q75801031014 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giỏi Giỏi 

366 D23KNT1 23Q75801031001 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giỏi Giỏi 

367 D23KNT1 23Q75801031018 Bùi Ngọc Thanh Tuyền Giỏi Giỏi 

368 D23KTR1 23Q75801011011 Lê Văn Lộc Xuất sắc Xuất sắc 

369 D23KTR1 23Q75801011030 Phạm Dương Bảo Trân Giỏi Giỏi 

370 D23KTR1 23Q75801011006 Nguyễn Quốc Hiếu Giỏi Giỏi 

371 D23KTR1 23Q75801011018 Nguyễn Ngọc 

Hồng 

Phúc Giỏi Giỏi 

372 D23KTR1 23Q75801011016 Phan Tấn Phon Giỏi Giỏi 



22 

 

373 D23KTR1 23Q75801011032 Nguyễn Hữu Vạn Giỏi Giỏi 

374 D23KTR1 23Q75801011013 Phạm Thị Bích Ngân Giỏi Giỏi 

375 D23KTR1 23Q75801011009 Đỗ Trường Khang Giỏi Giỏi 

376 D23KTR1 23Q75801011023 Nguyễn Chí Thành Giỏi Giỏi 

377 D23KTR1 23Q75801011033 Ngô Huỳnh Ý Vi Xuất sắc  

378 D23KTR1 23Q75801011034 Nguyễn Quốc Việt Giỏi  

379 D23KTR1 23Q75801011008 Mai Quốc Kế Khá Khá 

380 D24KNT1 24Q75801031023 Huỳnh Ngọc Hân Giỏi Giỏi 

381 D24KNT1 24Q75801031033 Dương Trúc Quỳnh Giỏi Giỏi 

382 D24KNT1 24Q75801031029 Lê Thị Diễm Kiều Giỏi Giỏi 

383 D24KNT1 24Q75801031025 Phùng Nguyễn 

Phúc 

Trương Giỏi  

384 D24KNT1 24Q75801031012 Huỳnh Đào Thục Đoan Giỏi  

385 D24KNT1 24Q75801031008 Nguyễn Nhật Cường Khá Khá 

386 D24KTR1 24Q75801011017 Nguyễn Minh Thư Giỏi Giỏi 

387 D24KTR1 24Q75801011014 Nguyễn Minh Thư Giỏi Giỏi 

388 D24KTR1 24Q75801011028 Nguyễn Trọng Tâm Giỏi  

389 D24KTR1 24Q75801011012 Trương Nguyễn 

Quốc 

Việt Khá Khá 

390 D24KTR1 24Q75801011013 Nguyễn Thắng 

Nguyên 

Khánh Khá Khá 

391 D24KTR1 24Q75801011029 Dương Minh Cường Khá Khá 

392 D25KNT1 25Q75801031011 BÙI XUÂN NHI Giỏi Giỏi 

393 D25KNT1 25Q75801031024 PHAN ĐỖ HẰNG NI Khá Khá 

394 D25KTR1 25Q75801011015 NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

THU Giỏi Giỏi 

395 D21CNK1 21DQ5802131002 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Giỏi Giỏi 

396 D23CNK1 23Q75802131002 Phạm Lê Hà Giang Giỏi Giỏi 

397 D21XCK1 21DQ5802015019 Đinh Phú Thọ Xuất sắc Xuất sắc 

398 D21XCK1 21DQ5802015022 Nguyễn Nhật Anh Minh Giỏi Giỏi 

399 D21XCK1 21DQ5802015016 Lê Phi Cường Khá Khá 

400 D22XCK1 22Q75802015007 Nguyễn Quốc Thái Giỏi Giỏi 

401 D22XCK1 22Q75802015008 Nguyễn Văn Thịnh Giỏi  

402 D22XCK1 22Q75802015002 Nguyễn Văn Đạt Giỏi  

403 D22XCK1 22Q75802015012 Lê Nhật Tân Giỏi  

404 D22XCK1 22Q75802015003 Nguyễn Huỳnh 

Quang 

Huy Giỏi  

405 D25QXK1 25Q75803021015 NGUYỄN HÀ TRANG Giỏi Giỏi 

406 D25QXK1 25Q75803021013 NGUYỄN LÊ 

TẤN 

THÀNH Giỏi Giỏi 

407 D25QXK1 25Q75803021010 TRƯƠNG CAO 

HOÀNG 

OANH Giỏi  

408 D25KXK1 25Q75803011009 NGUYỄN KIỀU NGÂN Xuất sắc Xuất sắc 

409 D25KXK1 25Q75803011024 NGUYỄN THỊ DIỆU Xuất sắc Xuất sắc 
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NGỌC 

410 D25KXK1 25Q75803011016 TRƯƠNG THỊ 

KIỀU 

OANH Giỏi Giỏi 

411 D25KXK1 25Q75803011004 NGUYỄN KHẢ DÂNG Giỏi Giỏi 

412 D25KXK1 25Q75803011026 TRƯƠNG 

NGUYỄN 

CHIẾN Giỏi Giỏi 

413 D25KXK1 25Q75803011001 NGUYỄN CHIÊU ANH Giỏi Giỏi 

414 D23CTC2 23Q74802012007 Nguyễn Lê Hải Triều Giỏi Giỏi 

415 D23CTC2 23Q74802012006 Trần Đình Khôi Giỏi Giỏi 

416 D23CTC2 23Q74802012002 Nguyễn Quang Duy Khá Khá 

417 D22CDK1 22Q75802051012 Võ Hoàng Nguyên Giỏi Giỏi 

418 D22CDK1 22Q75802051020 Nguyễn Quốc Thông Giỏi Giỏi 

419 D22CDK1 22Q75802051013 Lê Văn Phú Khá Khá 

420 D23CDK1 23Q75802051026 Nguyễn Văn Tiến Giỏi Giỏi 

421 D21CDK1 21DQ5802051019 Vũ Hoài Nam Xuất sắc Xuất sắc 

422 D21CDK1 21DQ5802051001 Nguyễn Đắc Thắng Xuất sắc Xuất sắc 

423 D21CDK1 21DQ5802051021 Võ Chí Thương Giỏi Giỏi 

424 D21CDK1 21DQ5802051022 Ngô Xuân Lộc Giỏi  

425 D21CDK1 21DQ5802051012 Nguyễn Lê Đình Huy Giỏi  

426 D21CDK1 21DQ5802051008 Trần Ngọc Hà Nam Giỏi  

427 D21CDK1 21DQ5802051011 Võ Nguyễn Thành Nam Khá Khá 
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